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TỜ TRÌNH

Về việc ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 31/2016/NĐ-CP ngày 06/5/2016 quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Nghị định 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực thú y

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 31/2016/NĐ-CP ngày 06/5/2016 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Nghị định 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y (sau đây viết tắt là dự thảo Nghị định). Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề cơ bản của dự thảo Nghị định như sau: 
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH 

Việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật, thú y đã được quy định tại Nghị định 31/2016/NĐ-CP ngày 06/5/2016 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật (sau đây viết tắt là Nghị định 31/2016/NĐ-CP) và Nghị định 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y (sau đây viết tắt là Nghị định 90/2017/NĐ-CP). Đây là chế tài góp phần đưa các quy định về quản lý giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật, thú y vào cuộc sống; tạo chuyển biến tích cực đối với việc nâng cao nhận thức của tổ chức, cá nhân; bảo đảm trật tự, kỷ cương trong hoạt động quản lý nhà nước về giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật, thú y.
 Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đạt được, các Nghị định cũng bộc lộ một số những hạn chế, bất cập như: Một số hành vi mức phạt còn thấp, chưa đảm bảo tính răn đe dẫn đến tình trạng vi phạm xảy ra nhiều lần (hành vi đưa vào lãnh thổ Việt Nam vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật mà không có Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật của nước xuất khẩu; hành vi vi phạm về buôn bán thuốc bảo vệ thực vật; vận chuyển, kinh doanh, lưu giữ, giết mổ động vật để làm thực phẩm mà động vật đó bị sử dụng thuốc an thần…); một số hành vi phát sinh trong thực tiễn nhưng chưa có chế tài quy định (nhập khẩu sản phẩm động vật mà trên nhãn bao bì không có hoặc có ghi tên cơ sở sản xuất và mã số cơ sở sản xuất nhưng không đúng với tên cơ sở sản xuất và mã số cơ sở sản xuất theo danh sách doanh nghiệp của nước đủ điều kiện xuất khẩu sản phẩm động vật vào Việt Nam; nhập khẩu sản phẩm động vật dùng làm thực phẩm mà trên nhãn hàng hoá không có hoặc có tên tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm, tên cơ sở  sản xuất, mã số cơ sở sản xuất không đúng với thông tin ghi trên Giấy chứng nhận kiểm dịch của nước xuất khẩu; nhập khẩu sản phẩm động vật bị biến đổi về màu sắc, mùi vị, tạp nhiễm côn trùng, chảy nước không bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y về cảm quan, …); một số hành vi cần có sự điều chỉnh để đảm bảo phù hợp thực tiễn (hành vi vận chuyển, kinh doanh, lưu giữ, giết mổ động vật để làm thực phẩm mà động vật đó bị sử dụng thuốc an thần không theo hướng dẫn của nhà sản xuất hoặc cơ quan quản lý chuyên ngành thú y có thẩm quyền, ... ). 
Ngày 20/6/2017, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật số 12/2017/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực áp dụng từ ngày 01/01/2018. Một số quy định tại Bộ Luật Hình sự sửa đổi có liên quan về sản xuất, buôn bán hàng cấm (Điều 190); sản xuất, buôn bán hàng giả là thức ăn dùng để chăn nuôi, phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, giống vật nuôi (Điều 195); lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho động vật, thực vật (Điều 241); … Bên cạnh đó, nhiều chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính tại Nghị định 31/2016/NĐ-CP, Nghị định 90/2017/NĐ-CP đã thay đổi hoặc không còn nữa hoặc phát sinh thêm một số chức danh do việc phân, tách, thành lập mới các cơ quan quản lý nhà nước (thẩm quyền của lực lượng Công an nhân dân, thẩm quyền của lực lượng quản lý thị trường,…). Những nội dung mới này đòi hỏi cần phải rà soát quy định tại Nghị định xử phạt vi phạm hành chính để sửa đổi, bổ sung đảm bảo sự phân định rõ ràng giữa ranh giới hình sự - hành chính, thống nhất về thẩm quyền trong xử phạt vi phạm hành chính.
Từ những lý do trên, việc xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 31/2016/NĐ-CP ngày 06/5/2016 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Nghị định 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y để đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật và khắc phục những hạn chế, bất cập nêu trên là cần thiết.

II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

1. Đảo bảo tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất và phù hợp với quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Bộ luật hình sự, Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật, Luật Thú y, Pháp lệnh Giống cây trồng và các văn bản có liên quan khác.
2. Kế thừa những nội dung xử phạt vi phạm hành chính về giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật, thú y còn phù hợp, phát huy hiệu lực, hiệu quả, khắc phục những hạn chế, bất cập quy định tại Nghị định số 31/2016/NĐ-CP và Nghị định số 90/2017/NĐ-CP.

3. Nâng cao nhận thức của tổ chức, cá nhân và bảo đảm thi hành nghiêm túc, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính về giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật, thú y.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định hướng dẫn thi hành, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện các hoạt động sau đây:

1. Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập gồm đại diện của nhiều Bộ, ban, ngành liên quan (Quyết định số 531/QĐ-BNN-PC ngày 14 tháng 02 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 31/2016/NĐ-CP ngày 06/5/2016 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Nghị định 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y);

2. Đánh giá tình hình thực hiện Nghị định 31/2016/NĐ-CP ngày 06/5/2016 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Nghị định 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y; 
3. Xây dựng dự thảo và tổ chức các cuộc họp góp ý đối với dự thảo Nghị định;
4. Lấy ý kiến góp ý rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân về dự thảo Nghị định tại Cổng thông tin Điện tử Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Đăng tải dự thảo Nghị định trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và của Bộ để lấy ý kiến tổ chức, cá nhân và lấy ý kiến góp ý bằng văn bản của Bộ, ngành, địa phương, tổ chức liên quan (Công văn …./BNN-PC ngày ../ … /2019)
5. Tiếp thu, chỉnh sửa dự thảo Nghị định theo ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị và các địa phương, gửi Bộ Tư pháp thẩm định;

6. Tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo Nghị định và giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp;

7. Trình Chính phủ xem xét, ban hành.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

Dự thảo Nghị định gồm 04 Điều với các nội dung chính như sau:
1. Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 31/2016/NĐ-CP ngày 06/5/2016 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật:
Điều này sửa đổi, bổ sung 10 Điều: Điều 9, Điều 15, Điều 16, Điều 19, Điều 20, Điều 24, Điều 25, Điều 34, Điều 36 và Điều 39 Nghị định 31/2016/NĐ-CP, cụ thể:
a) Điều 15 
- Khoản 4 được sửa đổi, bổ sung theo hướng chia nhỏ hành vi vi phạm sản xuất nhằm mục đích thương mại giống cây trồng không có tên trong Danh mục giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam hoặc chưa được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận giống cây trồng mới theo trị giá hàng hóa và thu lợi bất chính căn cứ điểm đ khoản 1 Điều 190 Bộ Luật Hình sự về tội sản xuất, buôn bán hàng cấm. 

- Bổ sung khoản 4a, khoản 4b về hành vi vi phạm sản xuất giống cây trồng giả tương đương với số lượng của hàng thật hoặc hàng hóa có cùng tính năng kỹ thuật, công dụng căn cứ khoản 1 Điều 195 Bộ Luật Hình sự về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thức ăn dùng để chăn nuôi, phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, giống vật nuôi.
- Khoản 5 sửa đổi, bổ sung về biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi quy định tại khoản 4a, 4b.

b) Điều 16 
- Chỉnh sửa về kỹ thuật soạn thảo về hành vi buôn bán giống cây trồng hết hạn sử dụng.

- Chia nhỏ hành vi vi phạm buôn bán giống cây trồng không có tên trong Danh mục giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam hoặc chưa được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận giống cây trồng mới căn cứ điểm đ khoản 1 Điều 190 Bộ Luật Hình sự về tội sản xuất, buôn bán hàng cấm.
- Bổ sung hành vi vi phạm buôn bán giống cây trồng giả tương đương với số lượng của hàng thật hoặc hàng hóa có cùng tính năng kỹ thuật, công dụng căn cứ khoản 1 Điều 195 Bộ Luật Hình sự về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thức ăn dùng để chăn nuôi, phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, giống vật nuôi.
- Sửa đổi biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vừa được bổ sung và bổ sung biện pháp Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện VPHC đối với các hành vi vi phạm quy định tại Điều này.

c) Điều 19

- Bổ sung căn cứ xác định hành vi theo mức thiệt hại về tài sản để phù hợp với khoản 1 Điều 241 Bộ Luật Hình sự.
- Bổ sung hành vi đưa vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật bị nhiễm sinh vật gây hại từ vùng công bố dịch sang vùng khác làm lây lan dịch hại theo mức thiệt hại về tài sản để phù hợp với khoản 1 Điều 241 Bộ Luật Hình sự.

- Bãi bỏ hành vi hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật không có văn bản đồng ý của Ủy ban nhân dân cấp xã vì hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật được quy định tại Thông tư 48/2015/TT-BNNPTNT ngày 16/12/2015 hướng dẫn chi tiết điều kiện hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật đã bị bãi bỏ bởi Nghị định 123/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp.
- Bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi quy định tại khoản 5a.

d) Điều 20: 
- Tăng mức phạt đối với hành vi vi phạm đưa vào lãnh thổ Việt Nam vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật mà không có Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật của nước xuất khẩu, trừ trường hợp được cơ quan chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xác nhận đồng thời điều chỉnh biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi này là buộc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật khi có quyết định của cơ quan chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật đối với hành vi vi phạm này trường hợp vi phạm từ lần thứ ba trở lên.
- Bổ sung căn cứ xác định hành vi đưa vào lãnh thổ Việt Nam vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật mà không thực hiện các quy định của pháp luật về kiểm dịch làm lây lan dịch hại theo mức thiệt hại về tài sản để phù hợp với khoản 1 Điều 241 Bộ Luật Hình sự.
- Bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi tại điểm e khoản 5.
đ) Điều 24: Bổ sung căn cứ xác định hành vi theo trị giá hoặc thu lợi bất chính để phù hợp với điểm d, điểm đ Điều 190 Bộ Luật Hình sự về tội sản xuất, buôn bán hàng cấm và rà soát chỉnh sửa điểm c khoản 8 về biện pháp khắc phục hậu quả.

e) Điều 25: Bổ sung căn cứ xác định hành vi theo trị giá để phù hợp với điểm d, điểm đ Điều 190 Bộ Luật Hình sự về tội sản xuất, buôn bán hàng cấm; bổ sung khung phạt tại khoản 8 và rà soát chỉnh sửa khoản 10 về biện pháp khắc phục hậu quả.

          g) Điều 34, Điều 36: Sửa đổi, bổ sung các chức danh thuộc lực lượng Công an nhân dân (Điều 34), quản lý thị trường (Điều 36) có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính để phù hợp với các văn bản mới ban hành trong lĩnh vực Công an nhân dân, quản lý thị trường. 

h) Điều 39: Sửa đổi Điều 39 về phân định thẩm quyền xử phạt trên cơ sở rà soát thẩm quyền xử phạt VPHC đối với các hành vi đã được sửa đổi tại Điều 1 dự thảo Nghị định.

2. Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y: Điều này sửa đổi, bổ sung 09 Điều: Điều 6, Điều 8, Điều 15, Điều 20, Điều 33, Điều 36, Điều 45, Điều 49, Điều 50, cụ thể như sau:

a) Điều 6: Bổ sung khoản 5a về hành vi vận chuyển động vật mắc bệnh, sản phẩm hoặc chất thải của động vật mang mầm bệnh truyền nhiễm nguy hiểm dang được công bố ra khỏi vùng có dịch khi không được phép của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y có thẩm quyền căn cứ khoản 1 Điều 241 Bộ Luật Hình sự về tội làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho động vật, thực vật.
 b) Điều 8: Bổ sung khoản 5a, 6a, 7a về hành vi: Vận chuyển, buôn bán động vật, sản phẩm của động vật bị nhiễm bệnh dịch đã được công bố trong vùng bị dịch uy hiếp, vùng đệm; đưa vào vùng bị dịch uy hiếp, vùng đệm trên lãnh thổ Việt Nam động vật mẫn cảm với dịch bệnh đang xảy ra ở nước có chung đường biên giới và sản phẩm của chúng; đưa vào vùng bị dịch uy hiếp, vùng đệm trên lãnh thổ Việt Nam động vật mắc bệnh với bệnh dịch đang xảy ra ở nước có chung đường biên giới và sản phẩm của chúng căn cứ vào mức gây thiệt hại về tài sản theo quy định tại khoản 1 Điều 241 Bộ Luật Hình sự về tội làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho động vật, thực vật.

c) Điều 15, Điều 20, Điều 33, Điều 36, Điều 45, Điều 49, Điều 50

- Bổ sung quy định về một số hành vi phát sinh trong thực tiễn nhưng chưa có chế tài, gồm: Nhập khẩu sản phẩm động vật mà trên nhãn bao bì không có hoặc có ghi tên cơ sở sản xuất và mã số cơ sở sản xuất nhưng không đúng với tên cơ sở sản xuất và mã số cơ sở sản xuất theo danh sách doanh nghiệp của nước đủ điều kiện xuất khẩu sản phẩm động vật vào Việt Nam; nhập khẩu sản phẩm động vật dùng làm thực phẩm mà trên nhãn hàng hoá không có hoặc có tên tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm, tên cơ sở  sản xuất, mã số cơ sở sản xuất không đúng với thông tin ghi trên Giấy chứng nhận kiểm dịch của nước xuất khẩu; nhập khẩu sản phẩm động vật bị biến đổi về màu sắc, mùi vị, tạp nhiễm côn trùng, chảy nước không bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y về cảm quan; mang theo người nhập cảnh hoặc quá cảnh lãnh thổ Việt Nam sản phẩm động vật tươi sống, sơ chế hoặc chế biến từ quốc gia, vùng lãnh thổ đang có dịch bệnh động vật nguy hiểm trên loài động vật mẫn cảm với bệnh dịch đó.

- Bổ sung căn cứ xác định hành vi theo mức thiệt hại về tài sản quy định tại khoản 1 Điều 241 Bộ Luật Hình sự về tội làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho động vật, thực vật đối với hành vi đưa vào lãnh thổ Việt Nam bệnh phẩm và các tác nhân gây bệnh cho động vật mà không được phép của cơ quan thú y có thẩm quyền.


- Tăng mức phạt tiền và điều chỉnh biện pháp khắc phục hậu quả (buộc tiêu huỷ động vật, sản phẩm động vật) đối với hành vi vận chuyển, kinh doanh, lưu giữ, giết mổ động vật để làm thực phẩm mà động vật đó bị sử dụng thuốc an thần không theo hướng dẫn của nhà sản xuất hoặc cơ quan quản lý chuyên ngành thú y có thẩm quyền; mang theo người nhập cảnh hoặc quá cảnh lãnh thổ Việt Nam sản phẩm động vật tươi sống, sơ chế hoặc chế biến từ quốc gia, vùng lãnh thổ đang có dịch bệnh động vật nguy hiểm trên loài động vật mẫn cảm với bệnh dịch đó.

- Sửa đổi, bổ sung đối với hành vi sản xuất mỗi loại thuốc thú y không có trong Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành tại Việt Nam hoặc chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép; mỗi loại thuốc thú y có trong Danh mục thuốc thú y cấm sử dụng tại Việt Nam căn cứ điểm d, điểm đ khoản 1 Điều 190 Bộ Luật Hình sự về tội sản xuất, buôn bán hàng cấm.

- Sửa đổi, bổ sung các chức danh thuộc lực lượng Công an nhân dân có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính để phù hợp với các văn bản mới ban hành trong lĩnh vực Công an nhân dân, quản lý thị trường (Điều 45, Điều 49); sửa đổi Điều 50 về phân định thẩm quyền xử phạt trên cơ sở rà soát thẩm quyền xử phạt VPHC đối với các hành vi đã được sửa đổi tại Điều 2 dự thảo Nghị định.
3. Điều 3. Hiệu lực thi hành 
4. Điều 4. Trách nhiệm thi hành

V. VẤN ĐỀ CÒN CÓ Ý KIẾN KHÁC NHAU

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Trên đây là nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 31/2016/NĐ-CP ngày 06/5/2016 quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Nghị định 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ./.
	Nơi nhận:   
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, PC.(07)

	BỘ TRƯỞNG

Nguyễn Xuân Cường
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